TÀI LIỆU HỆ THỐNG MÔN HỌC LUẬT TÀI CHÍNH CÔNG

A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH CÔNG
I. Khái quát chung về tài chính công

1. Khái niệm: Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.
2. Đặc điểm: 

- Thứ nhất, gắn liền với sở hữu nhà nước, quyền lực chính trị của nhà nước : Nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định đến quá trình tạo lập và sử dụng quỹ công đặc biệt là quỹ ngân sách nhà nước. Các quyết định của nhà nước được thể chế bằng luật do cơ quan quyền lực cao nhất phê chuẩn. 

- Thứ hai, chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng: Tài chính công phản ánh quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế trong việc phân phối nguồn tài chính quốc gia nên hoạt động tài chính công phản ánh các quan hệ lợi ích giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, trong đó lợi ích tổng thể được đặt lên hàng đầu và chi phối các quan hệ lợi ích khác. 

- Thứ ba, hiệu quả của hoạt động thu chi tài chính công không lượng hoá được: Chủ yếu mang tính chất không hoàn lại trực tiếp nên không thể đánh giá hiệu quả một cách cụ thể, chính xác. Tuy nhiên, hiệu quả của tài chính công có thể xác định một cách tương đối thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, hộ nghèo, tỷ lệ thất học...

- Thứ tư, phạm vi hoạt động rộng: Tài chính công gắn liền với các việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... Hoạt động thu chi tài chính công có tác động đến thu nhập của hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế kể cả chủ thể đầu tư hay tiêu dùng. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ tác động tuỳ thuộc vào chính sách tài chính công, bối cảnh kinh tế - xã hội quốc gia trong từng thời kì và tuỳ thuộc vào từng chủ thể.

3. Hệ thống tài chính công (Các bộ phận cấu thành tài chính công)

· Căn cứ vào chủ thể trực tiếp quản lý, tài chính công bao gồm các bộ phận: (i) Tài chính công tổng hợp: Ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính công ngoài Ngân sách nhà nước; (ii) Tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước; (iii) Tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

· Căn cứ vào nội dung quản lý, tài chính công bao gồm các bộ phận: (i) Ngân sách nhà nước; (ii) Tín dụng nhà nước; (iii) Các quỹ tài chính công ngoài Ngân sách nhà nước.

4. Vai trò của tài chính công

- Tài chính công được xem như là 1 công cụ hữu hiệu giúp Nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công như 1 nguồn lực để phát triển kinh tế. 

- Tài chính công là công cụ giúp Nhà nước thực hiện các chính sách xã hội. Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ xã hội như: chế độ chính sách cho người nghèo, gia đình thương binh, liệt sỹ, trợ cấp khó khăn, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động… 

- Tài chính công có tác dụng điều tiết thu nhập giữa các bộ phận dân cư. Thông qua các loại thuế: thuế thu nhập, thuế tiêu dùng mà Nhà nước điều tiết thu nhập và tiêu dùng xã hội, đảm bảo công bằng tương đối giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội. 

- Tài chính công đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và duy trì sự tồn tại cũng như vận hành của bộ máy nhà nước. 

II. Khái quát chung về pháp luật tài chính công

1. Khái niệm: Pháp luật tài chính công là tập hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội pháp sinh trong hoạt động tài chính của Nhà nước. 

2. Đặc điểm 

* Phạm vi điều chỉnh của pháp luật tài chính công: Phạm vi điều chỉnh của quan hệ tài chính công là nhũng quan hệ phát sinh gắn liền với việc hình thành, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính thuộc ngân sách nhà nước gồm ba nhóm quan hệ chính:
- Nhóm quan hệ tạo lập các nguồn quỹ tài chính công

- Nhóm quan hệ quản lý, phân phối các nguồn quỹ tài chính công

- Nhóm quan hệ sử dụng các nguồn quỹ tài chính công

* Phương pháp điều chỉnh của pháp luật tài chính công:

- Phương pháp mệnh lệnh: Thể hiện mối quan hệ bất bình đẳng giữa các chủ thể tham gia trong quan hệ pháp luật tài chính. Theo đó, một bên nhân danh nhà nước có quyền ra lệnh buộc chủ thể kia phải thực hiện những hành vi nhất định.

Ví dụ: Quan hệ nộp thuế hoặc cấp phát kinh phí,…

- Phương pháp bình đẳng thoả thuận: Thể hiện các chủ thể tham gia bình đẳng về địa vị pháp lý. Sự bình đẳng thể hiện ở quyền và nghĩa vụ tài chính mà các bên phải thực hiện hoặc trong trường hợp các bên không phải thực hiện nghĩa vụ và thể hiện quyền tự quyết trong khuôn khổ pháp luật tài chính.

Ví dụ: Phương pháp này áp dụng trong các trường hợp nhà nước đóng vai trò như chủ thể thường, chẳng hạn như khi nhà nước vay nợ hoặc mua sắm các loại tài sản,…

3. Quan hệ pháp luật tài chính công 

Khái niệm: Quan hệ pháp luật tài chính công những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động tài chính công gắn liền với việc hình thành và quản lý, sử dụng các nguồn tài chính thuộc ngân sách nhà nước chịu sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật tài chính.

· Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật tài chính công: chủ thể, khách thể, nội dung

4. Phân cấp quản lý tài chính công 
4.1. Khái niệm, đặc điểm của quản lý tài chính công
- Khái niệm: Là hoạt động của hệ thống các CQNN tác động vào quá trình tạo lập/phân phối/sử dụng các quỹ tiền tệ của NN nhằm thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của NN.

- Đặc điểm:

+ Lọai hình quản lý hành chính NN 

+ Thực hiện bởi hệ thống cơ quan NN và tuân thủ quy định pháp luật

+ Phương thức quan trọng điều tiết nguồn lưc tài chính để thực hiện chức năng, nhiệm vụ NN
4.2. Nội dung cơ bản của quản lý tài chính công: 
- Quản lý Ngân sách Nhà nước: Quản lý NSNN: Quản lý hệ thống NSNN: Quản lý phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; Quản lý quỹ NSNN 

- Quản lý các quỹ TCC ngoài NSNN (quỹ dự phòng, quỹ hỗ trợ, quỹ ASXH): Quản lý nguồn thu, Quản lý chi, Quản lý quỹ TCCNNS 

- Quản lý nợ công (nợ vay, ODA): Quản lý huy động vốn NSNN; Giám sát sử dụng vốn vay; Quản lý trả nợ.

4.3. Khái niệm phân cấp quản lý tài chính công

4.4. Các nguyên tắc phân cấp quản lý tài chính công
- Nguyên tắc tập trung, dân chủ

- Nguyên tắc hiệu quả

- Nguyên tắc thống nhất 

- Nguyên tắc minh bạch và công khai

4.5. Trách nhiệm, quyền hạn của bộ máy quản lý tài chính công hiện nay ở Việt Nam
- Quốc hội

- Chính phủ

- Bộ Tài chính

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội

- Cơ quan quản lý địa phương

PHẦN 2: PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CÔNG

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THUẾ VÀ PHÁP LUẬT THUẾ

I. Những vấn đề cơ bản về thuế

1. Khái niệm, đặc điểm

a. Khái niệm: Thuế là khoản đóng góp bắt buộc do các tổ chức và cá nhân trong xã hội nộp vào ngân sách nhà nước để đáp ứng việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Các khoản thu từ thuế không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế.

b. Đặc điểm:
+ Thuế là một hiện tượng xã hội

+ Thuế do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành

+ Nghĩa vụ thuế của công dân đảm bảo cho nhà nước thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình

+ Thuế mang tính quyền lực nhà nước

+ Thuế không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế.

2. Phân loại thuế

· Phân loại theo đối tượng chịu thuế, gồm 03 nhóm: 

+ Thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường.

+ Thuế thu vào thu nhập: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

+ Thuế thu vào hành vi khai thác một số tài sản của nhà nước: thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên.

· Phân loại theo phương thức thu thuế, gồm 02 nhóm:

+ Thuế trực thu: Sinh viên tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, các loại thuế trong nhóm thuế này, ưu điểm, nhược điểm.

+ Thuế gián thu: Sinh viên tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, các loại thuế trong nhóm thuế này, ưu điểm, nhược điểm.

3. Vai trò của thuế

· Là nguồn thu chủ yếu và thường xuyên cho ngân sách nhà nước

· Thuế góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế

· Thuế góp phần điều tiết thu nhập và định hướng tiêu dùng

II.Các yếu tố cấu thành đạo luật thuế

2.2. Tên gọi của sắc thuế.

2.3. Đối tượng chịu thuế.

2.4. Đối tượng không chịu thuế.

2.5. Người nộp thuế/đối tượng nộp thuế.

2.6. Căn cứ tính thuế.

2.7. Chế độ miễn, giảm thuế.

2.8. Chế độ hoàn thuế và truy thu thuế.

2.9. Chế độ đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế.

Sau khi nghiên cứu các yếu tố cầu thành đạo luật thuế, sinh viên cần xác định được yếu tố nào là yếu tố có trong pháp luật thuế nội dung, yếu tố nào trong pháp luật thuế hình thức.

III.Quan hệ pháp luật thuế

· Khái niệm

· Chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật thuế

CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ
I. Khái quát về pháp luật thuế thu vào hàng hóa và dịch vụ

1.1 Khái niệm

Thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ là thuế gián thu, có đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ đang lưu thông hợp pháp trên thị trường.

Là những sắc thuế mà người nộp thuế nộp thay cho người tiêu dùng chính là người trả tiền thuế khi thực hiện hoạt động cung ứng hàng hoá, dịch vụ, tiền thuế cấu thành trong giá cả của hàng hoá, dịch vụ.

Đặc điểm

· Là thuế gián thu;

· Đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ hợp pháp;

· Có vai trò quan trọng trong việc điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng tiêu dùng.

II. Các loại thuế thu vào hàng hoá dịch vụ

2.1.THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
2.1.1. Khái niệm

a. Khái niệm

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế thu vào hành vi xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.

b. Đặc điểm

· Đối tượng chịu thuế XK-NK là hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu.

· Hàng hóa đó phải được dịch chuyển qua biên giới kinh tế Việt Nam.

· Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có hành vi trực tiếp đưa hàng hóa qua biên giới.

· Thuế XK-NK là một loại thuế gián thu, tiền thuế XK-NK được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ.

2.1.2. Đối tượng chịu thuế

· Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

· Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

· Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

2.1.3. Những trường hợp không chịu thuế

· Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển.

· Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

· Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

· Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.

2.1.4. Người nộp thuế

· Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

· Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

· Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

· Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, bao

gồm:



· Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được người nộp

thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

· Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thuế thay cho người nộp thuế.

· Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thuế thay cho người nộp thuế.

· Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.

· Chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền nộp thuế thay cho doanh nghiệp.

· Người khác được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

· Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.

· Người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật.

· Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.1.5. Căn cứ tính thuế

a. Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ %:

Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.

·  Trị giá hải quan:
+ Đối với hàng hóa xuất khẩu: Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tại cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại hoặc theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định như sau:

1) Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn;

2) Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập đầu tiên là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới;

3) Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập đầu tiên là cửa khẩu biên giới nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam.

Các phương pháp xác định trị giá tính thuế của hàng nhập khẩu gồm có:

1) Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu là trị giá giao dịch.

2) Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu là trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt.

3) Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu được xác định theo giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự.

4) Phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo trị giá thuế khấu trừ.

5) Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá tính toán.

6) Phương pháp suy luận xác định trị giá tính thuế.

·  Thuế suất:
Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận này.

Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường.

Thuế suất ưu đãi áp dụng với HHNK có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong QHTM với Việt Nam. Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng cho HHNK có xuất xứ từ nước hoặc khối nước mà Việt Nam và nước hoặc khối nước đó đã có thoả thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu. Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa NK có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam.

a. Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối, căn cứ tính thuế là:

Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.

2.1.6. Thuế nhập khẩu bổ sung

· Điều kiện áp dụng

· Trường hợp áp dụng

· Chủ thể có thẩm quyền áp dụng

· Ý nghĩa

· Các loại thuế NK bổ sung:

+ Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

+ Thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

+ Thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

2.1.7. Các trường hợp miễn, giảm thuế xuất khẩu - thuế nhập khẩu.

2.1.8. Các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu - thuế nhập khẩu.

2.2. PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

2.2.1. Khái niệm

a. Khái niệm:

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế thu vào hành vi sản xuất, nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

b. Đặc điểm:

· Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa và dịch vụ không cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của con người, hoặc tác động tiêu cực đến con người và xã hội.

· Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, nhập khẩu các mặt hàng chịu thuế và hành vi kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

· Phạm vi hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hẹp, thuế suất cao thể hiện việc Nhà nước hạn chế sản xuất và tiêu dùng những mặt hàng này.

· Xét về mặt tính chất, thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, người tiêu dùng là người phải chịu thuế.

2.2.2. Đối tượng chịu thuế

Bao gồm 2 nhóm đối tượng chịu thuế:

· Các hàng hoá chịu thuế:
· Bia;

· Rượu;

· Thuốc hút, bao gồm thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai ngửi, ngậm.

· Xăng và chế phẩm từ xăng.

· Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;

· Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;

· Tàu bay, du thuyền;

· Máy điều hòa nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống;

· Bài lá.

· Vàng mã và hàng mã.

· Các dịch vụ chịu thuế:
· Kinh doanh vũ trường, mát xa, karaoke;

· Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự;

· Kinh doanh sân gôn: bán thẻ chơi gôn, thẻ hội viên;

· Kinh doanh đặt cược;

· Kinh doanh xổ số.

2.2.3. Đối tượng không chịu thuế

· Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu;

· Hàng hóa nhập khẩu bao gồm: Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ; Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ; Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định của pháp luật;

· Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch;

· Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông;

· Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.

2.2.4. Người nộp thuế

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

2.2.5. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt: giá tính thuế và thuế suất.

Giá tính thuế:
· Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng.

· Đối với hàng nhập khẩu thì giá tính thuế bằng giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu (nếu có). Giá tính thuế nhập khẩu xác định theo qui định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

· Đối với hàng hóa dùng để biếu tặng và tiêu dùng nội bộ, thì giá tính thuế là giá tính thuế của hàng hóa tương đương tại thời điểm tính thuế.

· Gía tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có) mà cơ sở được hưởng.

Thuế suất:
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế có mức thuế suất trung bình cao nhất trong tất cả các loại thuế. Biểu thuế được quy định cụ thể tại Luật thuế TTĐB.

2.2.6. Trường hợp giảm thuế

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế.

Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có)

2.3. PHÁP LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2.3.1. Khái niệm

a. Khái niệm:

Khái niệm thuế GTGT: Thuế giá trị gia tăng là loại thuế thu vào giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng của hàng hóa, dịch vụ.

Giới thiệu về thuế doanh thu:

Thuế doanh thu là tiền thân của thuế GTGT. Theo Luật thuế Doanh thu 1990, tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất, xây dựng, vận

tải, thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có doanh thu đều phải nộp thuế doanh thu. Căn cứ tính thuế là doanh thu và thuế suất.

Phân tích những nhược điểm của thuế doanh thu, từ đó thấy được những điểm tiến bộ khi thuế GTGT ra đời thay cho thuế doanh thu.

b. Đặc điểm

- Đối tượng chịu thuế của thuế giá trị gia tăng là hàng hóa và dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam.

- Xét về mặt tính chất, thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, người tiêu dùng là người cuối cùng phải chịu thuế.

- Thuế giá trị gia tăng chỉ đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh từ khâu sản xuất, lưu thông cho đến tiêu dùng.

- Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở để điều tiết thuế giá trị gia tăng được xác định căn cứ vào giá cả của hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng, sử dụng dịch vụ hoặc bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Người nộp thuế GTGT

· Các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chịu thuế.

· Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

Đối tượng chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không chịu thuế quy định tại Luật thuế GTGT.

Những trường hợp không chịu thuế GTGT

Luật thuế GTGT quy định có 25 nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT. Theo đó, 25 trường hợp không chịu thuế GTGT có thể chia thành 6 nhóm hàng hóa, dịch vụ sau đây:

· Nhóm 1: Những loại hàng hoá, dịch vụ được Nhà nước khuyến khích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng.

· Nhóm 2: Những hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho lợi ích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh.

· Nhóm 3: Những hàng hoá, dịch vụ không phát sinh GTGT hoặc không có cơ sở xác định GTGT.

· Nhóm 4: Các trường hợp mà nếu đánh thuế GTGT, thì Nhà nước chính là người chịu thuế.

· Nhóm 5: Các hàng hóa, dịch vụ không tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam.

· Nhóm 6: Các hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT xuất phát từ mục đích nhân đạo hoặc theo thông lệ quốc tế.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ ở khâu không chịu thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng 2008.

Căn cứ tính thuế GTGT

Căn cứ tính thuế GTGT gồm: Giá tính thuế GTGT và thuế suất.

Về giá tính thuế:

· Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Nếu hàng hóa, dịch vụ là đối tượng chịu thuế TTĐB, thuế BVMT thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã có thuế TTĐB, thuế BVMT nhưng chưa có thuế GTGT.

· Đối với hàng hóa nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá tính thuế nhập khẩu cộng (+) với thuế NK (nếu có), cộng (+) thuế TTĐB (nếu có) (+) thuế BVMT (nếu có).

· Đối với dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài là giá thanh toán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa có thuế GTGT.

Về thuế suất:
· 0% áp dụng đối với: hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, ngoại trừ một số trường hợp sau đây: a) Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; b) Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; c) Dịch vụ cấp tín dụng; d) Chuyển nhượng vốn; đ) Dịch vụ tài chính phái sinh;e) Dịch vụ bưu chính, viễn thông; g) Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản

phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

· 5% chỉ áp dụng với các hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân, phục vụ sản xuất nông nghiệp và khoa học kỹ thuật…

· 10 % được áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ còn lại: là thuế suất phổ thông của thuế GTGT.

(Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế  giá  trị  gia  tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội. Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt)

2.3.2. Phương pháp tính thuế: có 2 phương pháp tính thuế GTGT:

2.3.2.1. Phương pháp khấu trừ thuế

a. Đối tượng áp dụng:

Các cơ sở kinh doanh có sử dụng đầy đủ chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của Nhà nước, có doanh thu mỗi năm trên 1 tỷ đồng, trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì phải đăng ký tự nguyện áp dụng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

b. Công thức tính:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Số thuế giá trị gia tăng phát sinh của hàng hóa, dịch vụ bán ra – Số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (bao gồm cả tài sản cố định).

Hệ quả:

· Nếu kết quả phép trừ là số dương (>=0), người nộp thuế phải nộp thuế tương ứng với phần số dương.

· Nếu kết quả phép trừ là 0, người nộp thuế nộp 0 đồng tiền thuế

· Nếu kết quả phép trừ là số âm (<0), người nộp thuế được hoàn thuế tương ứng với phần số âm.

c. Khấu trừ thuế GTGT:

· Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở đầu ra thì được khấu trừ toàn bộ.

· Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ.

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

(i) Có hoá đơn giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hoá ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp mua dịch vụ của nước ngoài theo quy định.

(ii) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng.

(iii) Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải có thêm điều kiện là: có Hợp đồng ký kết với bên nước ngoài; hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

d. Hoàn thuế GTGT:
Bản chất của hoàn thuế GTGT là việc nhà nước hoàn trả lại tiền thuế GTGT đầu vào mà cơ sở kinh doanh đã trả cho người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhưng chưa thu hoặc thu chưa đủ tiền thuế GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Quy định này thể hiện rõ bản chất của thuế GTGT là loại thuế gián thu, cơ sở kinh doanh chỉ là người thu hộ cho nhà nước và sẽ được nhà nước hoàn thuế nếu số tiền thuế GTGT thu được trong kỳ tính thuế nhỏ hơn so với số tiền thuế GTGT đã thanh toán. Như vậy, ở góc độ tài chính, hoàn thuế GTGT là nghĩa vụ của nhà nước. Bởi vì, nhà nước đã thu trước tiền thuế của cơ sở kinh doanh. Vì vậy, về

nguyên tắc, các quy định của pháp luật về hoàn thuế GTGT phải đảm bảo quyền lợi người nộp thuế, đảm bảo người nộp thuế được hoàn thuế nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu chi phí tài chính cho người nộp thuế.

2.3.2.2. Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng Trường hợp 1:
a. Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

· Hộ, cá nhân kinh doanh;

· Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

· Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

b. Công thức tính:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng (=) tỷ lệ % (x) doanh thu.

Tỷ lệ % tính thuế được xác định như sau: Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%; Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Riêng đối với cơ sở kinh doanh, chế tác vàng, bạc, đá quý, thuế giá trị gia tăng phải nộp được xác định bằng (=) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý nhân (x) thuế suất thuế giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý. Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng (=) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Hệ quả: Người nộp thuế không được hoàn thuế Giá trị gia tăng khi nộp thuế theo phương pháp này.

Trường hợp 2:
a. Đối tượng áp dụng: hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

b. Công thức tính: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng (=) giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý (x) thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Pháp luật về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.
2.4 PHÁP LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2.4.1 Khái niệm

Khái niệm: Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Đặc điểm:

· Đối tượng chịu thuế là hàng hóa có tác động xấu với môi trường

· Là loại thuế áp dụng thuế tuyệt đối

· Vai trò quan trọng nhất là góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

Đối tượng chịu thuế:

Bao gồm các loại sản phẩm hàng hóa mà khi sử dụng sẽ gây tác động xấu đến môi trường như: xăng, dầu, mỡ nhờn, than đá, túi ni lông, thuốc diệt cỏ…

Danh mục sản phẩm hàng hóa chịu thuế BVMT có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào việc đánh giá mức độ tác động xấu đến môi trường của từng loại hàng hóa trong từng từng thời kỳ.

Đối tượng không chịu thuế:

· Hàng hóa nằm ngoài danh mục chịu thuế;

· Hàng hóa nằm trong danh mục chịu thuế nhưng không sử dụng tại Việt Nam (hàng hóa sản xuất để xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất…)

Người nộp thuế:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Căn cứ và phương pháp tính thuế:

Thuế BVMT = Số lượng hàng hóa chịu thuế (x) mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa chịu thuế.

Trong đó:
Số lượng hàng hóa chịu thuế = số lượng hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho đối với hàng sản xuất trong nước; hoặc số lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu.

Mức thuế tuyệt đối: là mức thuế quy định bằng số tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa. Quốc Hội thông qua Luật thuế BVMT quy định về khung thuế đối với từng loại hàng hóa chịu thuế. Căn cứ vào khung thuế do Quốc Hội quy định, UBTVQH quy định mức thuế tuyệt đối cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế. Theo đó, mức thuế tuyệt đối phải phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; và được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa chịu thuế.

Kê khai, nộp và hoàn thuế BVMT:

· Khai thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho được thực hiện theo tháng; đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện cùng thời điểm với khai thuế và nộp thuế nhập khẩu. Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu.

· Hoàn thuế: trong trường hợp đã nộp thuế BVMT nhưng không hoàn tất hành vi gây tác động xấu đến môi trường như tái xuất, tạm nhập.

CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Khái niệm: Là loại thuế điều tiết vào thu nhập hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

1.2 Đặc điểm

· Là loại thuế trực thu;

· Đối tượng chịu thuế là thu nhập hợp pháp;

· Thực hiện vai trò cơ bản là điều tiết thu nhập và thực hiện công bằng xã hội.
· Việc quản lý rất phức tạp
II. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm:

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế thu vào thu nhập của các tổ chức kinh doanh và thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh.

Đặc điểm:

· Đối tượng chịu thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập của các tổ chức kinh doanh và thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh.

· Xét về mặt tính chất thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế.

· Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức kinh doanh và các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh có phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

· Mục đích cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp là động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước, đảm bảo sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức kinh doanh và phi kinh doanh có thu nhập.

2.1.2. Người nộp thuế

Các điều kiện để xác định người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: là tổ chức, có hoạt động sản xuất, kinh doanh; có thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và quy định tại các văn bản pháp luật khác dưới các hình thức: công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; công ty Nhà nước; các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí, công ty điều hành chung;

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

Các đơn vị sự nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định;

Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thu nhập chịu thuế theo quy định.

Chú ý: tổ chức được thành lập và hoạt động (hoặc đăng ký hoạt động) theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân kinh doanh là người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại nguồn trong trường hợp mua dịch vụ (kể cả mua dịch vụ gắn với hàng hoá) của doanh nghiệp quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp nước ngoài.

2.1.3. Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập chịu thuế gồm:

· Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: là những khoản thu nhập gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh người nộp thuế.

· Thu nhập khác: là những khoản thu nhập không phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế mà người nộp thuế có được trong quá trình hoạt động của mình. Đây có thể xem là những khoản thu nhập có được ngoài mục tiêu kinh doanh của người nộp thuế.
2.1.3. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế * Thuế suất

 Trong đó:
· Kỳ tính thuế được xác định theo năm tài chính hoặc năm dương lịch.
· Thu nhập tính thuế trong kỳ tình thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước)

· Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Các khoản chi phí được trừ + Thu  nhập khác.

· Doanh thu: là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: (i) Đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; (ii) Đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

· Các khoản chi phí được trừ bao gồm tất cả khoản chi thỏa mãn 2 điều kiện:

(1) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; (2) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy  định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt  theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.
 Lưu ý: (i) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế; (ii) những khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

· Chuyển lỗ: Doanh nghiệp có lỗ được chuyển số lỗ này sang năm sau, và được trừ vào thu nhập tính thuế TNDN. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN: Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp; Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam; Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV; Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội; Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục; …
· Thuế suất:

Thuế suất phổ thông đối với thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 20%. Đối với cơ sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm thuế suất áp dụng từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, cơ sở kinh doanh.

2.1.4. Phương pháp tính thuế TNDN đối với một số trường hợp đặc thù

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú; Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Trong trường hợp này, thuế TNDN phải nộp (=) Tỷ lệ % ấn định

(x) Doanh thu.

Tỳ lệ % ấn định để tính thuế được quy định như sau: (i) Dịch vụ: 5%; (ii) Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino: 10%; (iii) Cung ứng dịch vụ có gắn với hàng hóa thì hàng hóa được tính theo tỷ lệ 1%; trường hợp không tách riêng được giá trị hàng hóa với giá trị dịch vụ là 2%; (iv) Cung cấp và phân phối hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms): 1%; (v) Tiền bản quyền: 10%; (vi) Thuê tàu bay (kể cả thuê động cơ, phụ tùng tàu bay), tàu biển: 2%; (vii) Thuê giàn khoan, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải: 5%; (viii) Lãi tiền vay: 5%; (ix) Chuyển nhượng chứng khoán, tái bảo hiểm ra nước ngoài: 0,1%; (x) Dịch vụ tài chính phái sinh: 2%; (xi) Xây dựng, vận tải và hoạt động khác: 2%.
Thứ hai, đối với đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp: Nếu hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập, thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Tỳ lệ % để tính thuế được quy định như sau: (i) Dịch vụ (gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%; (ii) Hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%; (iii) Kinh doanh hàng hóa là 1%; (iv) Hoạt động khác là 2%.

2.1.5. Chế độ ưu đãi thuế

· Ưu đãi về thuế suất: Các trường hợp áp dụng thuế suất 10% trong suốt quá trình hoạt động; Các trường hợp áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm; các trường hợp áp dụng mức thuế suất chung là 17% kể từ 01/01/2016.

· Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế.

· Các trường hợp giảm thuế.

· Ưu đãi trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ.

· Điều kiện được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

3.1. Khái niệm và đặc điểm

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế điều tiết thu nhập chịu thuế của cá nhân. Đặc điểm:

· Thuế TNCN là một loại thuế trực thu;

· Đối tượng chịu thuế là thu nhập hợp pháp của cá nhân, không phân biệt nguồn hình thành thu nhập;

· Thuế TNCN là loại thuế áp dụng thuế suất lũy tiến từng phần;

· Việc quản lý thuế TNCN rất phức tạp, chi phí quản lý cao;

· Vai trò cơ bản của thuế TNCN là tạo nguồn thu cho NSNN; điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội; và là công cụ hiệu quả giúp Nhà nước kiểm soát thu nhập dân cư.
3.2. Đối tượng nộp thuế TNCN

· Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
· Các điều kiện để xác định một cá nhân là cá nhân cư trú: Là cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện sau: (i) Có mặt tại Việt Nam, tức hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam, từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; (ii) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau: Có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
3.3. Thu nhập chịu thuế TNCN

· Thu nhập mang tính thường xuyên: thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công. Kỳ tính thuế áp dụng theo năm đối với thu nhập thường xuyên của cá nhân cư trú.

· Thu nhập không thường xuyên: thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ nhận thừa kế, thu nhập từ nhận quà tặng.

Kỳ tính thuế được áp dụng theo từng lần phát sinh thu nhập, trừ trường hợp cá nhân đăng ký áp dụng kỳ tính thuế theo năm đối với chuyển nhượng chứng khoán.

Đối với cá nhân không cư trú: kỳ tính thuế được áp dụng cho từng lần phát sinh thu nhập đối với tất cả các loại thu nhập chịu thuế.

3.4 Thu nhập được miễn thuế TNCN

· Là những khoản thu nhập mang tính hỗ trợ (học bổng, bảo hiểm…); từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất duy nhất; thừa kế động sản giữa những người có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; khoản thu nhập cần khuyến khích như kiều hối, từ thiện, viện trợ...

· Về nguyên tắc những khoản thu nhập được miễn thuế vẫn là đối tượng chịu thuế TNCN. Vì vậy, đối tượng nộp thuế vẫn phải kê khai thuế, và chỉ không phải nộp sau khi chứng minh thỏa mãn điều kiện được miễn thuế.

Căn cứ tính thuế TNCN:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế (x) thuế suất Trong đó:

A. Trường hợp cá nhân cư trú:
· Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh: Số thuế TNCN phải nộp

= doanh thu (x) thuế suất.

Cá nhân kinh doanh chỉ phải nộp thuế TNCN nếu doanh thu bình quân là trên 100 triệu đồng/năm. Thuế suất được quy định tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh như sau: Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%; Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%, riêng cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%; Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

· Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương: Số thuế TNCN phải nộp = (tổng thu nhập chịu thuế - các khoản đóng góp BHXH, BHTN – các khoản giảm trừ gia cảnh – các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo) (x) Biểu thuế suất lũy tiến từng phần.

· Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công = tổng số thu nhập mà cá nhân nhận được (tiền lương, tiền công, mang tính chất lương, tiền thưởng..) trong kỳ tính thuế.

· Khoản giảm trừ gia cảnh: Chỉ áp dụng giảm trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; đối tượng được giảm trừ: giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế và giảm trừ đối với người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 01 lần vào 01 đối tượng nộp thuế; mức giảm trừ: đối tượng nộp thuế là 11 triệu/tháng, người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế là 4,4 triệu đồng/tháng.

Xác định người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng gồm: (i) Con chưa thành niên (dưới 18 tuổi), con bị tàn tật (trên 18 tuổi) không có khả năng lao động; (ii) Các cá nhân không có thu nhập hoặc thu nhập không vượt mức quy định của Chính Phủ là: Con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; Vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; Bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; Người khác không có nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: ông bà nội, ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột.

· Giảm trừ đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo: Chỉ áp dụng giảm trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.
· Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng: Số thuế TNCN phải nộp = thu nhập chịu thuế được xác định đối với từng loại thu nhập * thuế suất.

B. Trường hợp cá nhân không cư trú:

· Thu nhập tính thuế được xác định bằng tổng thu nhập nhận được.

· Thuế suất: áp dụng mức thuế suất tương đối cố định quy định đối với từng khoản thu nhập chịu thuế cụ thể.
Chế độ giảm thuế

Trường hợp áp dụng: Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế; Đối tượng nộp thuế gặp tai nạn nguy hiểm gây thiệt hại về tài sản và con người ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế; Đối tượng nộp thuế bị bệnh hiểm nghèo.

Chế độ kê khai, nộp thuế

· Thu nhập thường xuyên (thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh): nguyên tắc tạm nộp hàng tháng, quyết toán cuối năm.

· Thu nhập không thường xuyên và thu nhập của cá nhân không cư trú: nộp một lần khi phát sinh thu nhập (trừ trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có thể lựa chọn 2 cách là nộp theo từng lần, hoặc nộp theo năm).

· Lưu ý: nguyên tắc khấu trừ tại nguồn của cơ quan chi trả thu nhập khi chi trả thu nhập. Theo đó, (1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế; (2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định của pháp luật.

PHẦN 3: PHÁP LUẬT VỀ PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CÔNG
Chương 1. Pháp luật về chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính công ngoài ngân sách 

I. Pháp luật về chi ngân sách nhà nước

1. Khái niệm, đặc điểm của chi ngân sách nhà nước
a. Khái niệm: Chi NSNN là hoạt động phân phối và sử dụng quỹ NSNN theo những trình tự và thủ tục luật định, trên cơ sở dự toán chi NSNN đã đựơc cơ quan nhà nứơc có thẩm quyền quyết định, nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của NN.

b. Đặc điểm

- Hoạt động chi NSNN gắn liền với hoạt động thu NSNN

- Trong họat động chi NSNN, chủ thể tham gia vào quan hệ này luôn luôn là nhà nước

- Họat động chi NSNN phải tuân thủ các qui định của pháp luật về trình tự, thủ tục. 

- Hoạt động chi NSNN gắn liền với việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước

2. Kết cấu chi ngân sách nhà nước (Khoản 2 Điều 5 Luật NSNN 2015)

2.1. Khái niệm: Kết cấu chi NSNN đựơc hiểu là hệ thống các khoản chi NS, tỷ trọng của các khỏan chi và thứ tự ưu tiên của các khoản chi NSNN.
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu chi NSNN:

- Chế độ xã hội: 

- Khả năng tích luỹ của nền kinh tế:

- Mô hình tổ chức Bộ máy nhà nứơc.

- Chức năng, nhiệm vụ kinh tế- xã hội mà Nhà nứơc đảm nhận trong từng thời kỳ.
2.3. Nội dung kết cấu chi NSNN
· Chi đầu tư phát triển

· Chi thường xuyên

· Chi dự trữ quốc gia

· Chi trả nợ lãi

· Chi viện trợ

· Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

3. Nguyên tắc và điều kiện chi ngân sách nhà nước
3.1. Nguyên tắc

- Nguyên tắc cân bằng thu – chi

- Nguyên tắc chi theo kế hoạch - đúng mục đích:
- Nguyên tắc tiết kiệm chi
3.2. Điều kiện chi ngân sách nhà nước: Một khoản chi NSNN được coi là hợp pháp và đưa vào quyết toán NSNN khi và chỉ khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật (khoản 2 điều 12 Luật NSNN)
4. Các phương thức chi ngân sách nhà nước

(i) Chi trả theo hình thức rút dự toán từ Kho bạc Nhà nước

(ii) Chi trả theo hình thức lệnh chi tiền

B. CÂU HỎI ÔN TẬP

I. Lý thuyết

PHẦN 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH CÔNG 
1. Thế nào là tài chính công? Phân biệt tài chính công và tài chính tư?

2. Thế nào là pháp luật tài chính công? Trình bày các đặc trưng của pháp luật tài chính công?

3. Nguồn của pháp luật tài chính công là gì? Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và quôc tế ảnh hưởng như thế nào đến việc hình thành nguồn luật tài chính công?

4. Thế nào là phân cấp quản lý tài chính công? Trình bày vai trò của hoạt động phân cấp quản lý tài chính công?

5. Bội chi NSNN là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định tỷ lệ bội chi NSNN hàng năm? Tại sao?

6. Trinh bày các giải pháp khắc phục bội chi NSNN?

7. Phân biệt đơn vị dự toán NSNN và các cấp NSNN?

8. Trình bày hệ thống NSNN của nước ta hiện nay. Phân tích mối quan hệ giữa các cấp ngân sách trong hệ thống NSNN?

9. Trình bày quy trình lập, phê chuẩn dự toán NSNN và việc triển khai để tổ chức thực hiện dự toán NSNN hàng năm?

10. Việc điều chỉnh dự toán NSNN được thực hiện trong những trường hợp nào? Trình bày quy trình điều chỉnh dự toán NSNN?

PHẦN 2. PHÁP LUẬT VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CÔNG

Chương 1. Pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ

1. Đối tương chịu thuế của thuế XK - thuế NK là gì? Tại sao thuế XK – thuế NK không điều tiết vào hành vi XK – NK dịch vụ qua biên giới Việt Nam?

2. Những trường hợp nào được miễn thuế XK – thuế NK? 

3. Phân tích hệ quả pháp lý của trường hợp không chịu thuế XK - thuế NK và trường hợp miễn thuế XK – thuế NK?

4. Trình bày căn cứ xác định đối tượng nộp thuế XK – thuế NK? 

5. Trình bày căn cứ tình thuế XK – thuế NK?

6. Thế nào là thuế nhập khẩu bổ sung? Các loại thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong những trường hợp nào? 

7. Nêu đối tượng không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? Tại sao pháp luật quy định những trường hợp này không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

8. Trình bày căn cứ tính thuế TTĐB?

9. Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do cơ sở sản xuất để biếu, tặng cho, tiêu dùng nội bộ thì có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không? Tại sao?

10. Thế nào là khu phi thuế quan? So sánh nghĩa vụ thuế TTĐB trong 2 trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB vào khu phi thuế quan và vào thị trường nội địa? 

11. Xác định đối tượng nộp thuế GTGT? 

12. Trình bày căn cứ tính thuế GTGT?

13. Hàng hóa không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu có được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% không? Tại sao?

14. Phân biệt đối tượng không chịu thuế GTGT và đối tượng chịu thuế GTGT 0%?

15. Trình bày diều kiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và theo phương pháp trực tiếp? 

16. Việc tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp có thể xảy ra tình trạng thuế trùng thuế hay không? Tại sao?

17. Trường hợp cơ sở kinh doanh hoàn toàn không sử dụng hóa đơn chứng từ thì có phải nộp thuế giá trị gia tăng không? Nếu có thì nộp theo phương pháp nào?

18. Trình bày đối tượng chịu thuế BVMT và căn cứ tính thuế BVMT?

19. Nêu nguyên tắc quy định mức thuế tuyệt đối của thuế BVMT? 

20. Hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB, khi nhập khẩu làm phát sinh những nghĩa vụ thuế nào? Việc điều tiết nhiều sắc thuế khác nhau trong trường hợp này có bị xem là trùng thuế không? Tại sao?

Chương 2. Pháp luật thuế thu vào thu nhập

21. Xác định đối tượng nộp thuế TNDN?

22. Phân biệt khái niệm “thu nhập chịu thuế” và “thu nhập tính thuế” trong thuế TNDN?

23. Trình bày khái quát căn cứ tính thuế TNDN?

24. Xác định các khoản chi phí được trừ và các khoản chi phí không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN? 

25. Phân tích quy định chuyển lỗ và ý nghĩa của quy định này trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN?

26. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của cá nhân có được giảm trừ gia cảnh không? Tại sao?

27. So sánh nghĩa vụ thuế TNCN của các nhân cứ trú và cá nhân không cư trú?

28. Xác định các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN? 

29. Phân tích nội dung quy định giảm trừ gia cảnh gồm: điều kiện giảm trừ, mức giảm trừ, nguyên tắc giảm trừ và nguyên tắc xác định người phụ thuộc?

PHẦN 3. PHÁP LUẬT VỀ PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CÔNG

1. Trình bày kết cấu chi NSNN?

2. Thế nào là chi thường xuyên của NSNN? Đánh giá về thực trạng chi thường xuyên hiện nay?

3. Thế nào là chi đàu tư phát triển của NSNN? Đánh giá về thực trạng chi đầu tư phát triển hiện nay?

4. Dự phòng ngân sách được sử dụng cho những mục tiêu nào? Thẩm quyền quyết định chi từ dự phòng ngân sách?

5. Quỹ dự trữ tài chính là gì? Những cấp nào được lập quỹ dự trữ tài chính? Nguồn hình thành và mức khống chế tối đa của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp ngân sách?

6. Điều kiện thực hiện các khoản chi NSNN? Trong trường hợp nào thì Kho bạc nhà nước được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi hay tạm dừng các khoản chi?

7. Việc xử lý thiếu hụt ngân sách tạm thời do nguồn thu tập trung chậm hoặc có nhiều nhu cầu phải chi trong cùng thời điểm dẫn đến vượt quá nguồn thu được thực hiện như thế nào?

8. Các khoản chi NSNN trong dự toán ngân sách nếu hết ngày 31/12 mà chưa thực hiện hoặc chưa chi hết có được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện hay không? Tại sao?

II. Bài tập tình huống

Tình huống 1:

Ông A, bà B và công ty cổ phần C cùng góp vốn thành lập Bệnh viện tư nhân X (dưới hình thức công ty cổ phần). Theo Giấy phép thành lập được Sở Y tế Tp.HCM cấp thì Bệnh viện tư nhân X có chức năng khám chữa bệnh và bán thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế. Để thực hiện hoạt động kinh doanh, Bệnh viện tư nhân X nhập khẩu một chiếc ô tô loại 8 chỗ ngồi để làm tài sản cố định cho bệnh viện. 

Anh (chị) hãy cho biết:

1. Với các hành vi gồm khám chữa bệnh, bán thuốc, dụng cụ y tế và nhập khẩu ô tô, Bệnh viện tư nhân X phải nộp những loại thuế gì? Tại sao?

2. Giả sử Bệnh viện tư nhân X nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì toàn bộ phần thuế giá trị gia tăng đã nộp đầu vào đối với hành vi nhập khẩu ô tô được xử lý như thế nào ở khâu đầu ra? 

3. Vào đầu năm, Bệnh viện tư nhân X tiến hành chia cổ tức năm trước cho A, B và C. Hỏi A, B, C có thực hiện nghĩa vụ thuế gì cho nhà nước không? Vì sao?

4. Bệnh viện tư nhân X được một tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ 3 máy xét nghiệm, nhập khẩu từ Nhật Bản. Hỏi Bệnh viện có phải thực hiện nghĩa vụ thuế gì cho hành vi này không? Tại sao?

5. Vào giữa năm, Bệnh viện tư nhân X có tổ chức cho những nhân viên có thành tích tốt trong công việc đi du lịch tại tỉnh Điện Biên với chi phí là 300 triệu đồng. Hỏi khoản chi này có được trừ khi tính thuế TNDN của Bệnh viện tư nhân X không? Tại sao?

Tình huống 2:

Tháng 8 năm 2021, ông A có một số khoản thu nhập sau: (1) thu nhập từ tiền lương tại trường ĐH X là 15 triệu đồng; (2) cho thuê nhà trọ là 4 triệu đồng; (3) thu nhập từ tiền chia cổ tức tai công ty cổ phần Y là 5 triệu đồng; (4) thu nhập từ tiền lãi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Y là 10 triệu đồng, (5) bán một căn nhà và đất ở trị giá 800 triệu đồng. Ông A có một người con là B 10 tuổi; một người con là C, 19 tuổi, thi rớt đại học ở nhà; một người vợ là D ở nhà nội trợ; cả B, C, D đều không có thu nhập và sức khỏe bình thường. 

Khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với ông A, anh (chị) hãy xác định:

1. Những ai là người phụ thuộc vào ông A? Tại sao?

2. Những khoản thu nhập nào được tính giảm trừ gia cảnh? Tại sao?

3. Hãy tính thuế TNCN của ông A phát sinh trong tháng 8 năm 2021?

4. Giả sử cũng trong tháng 8 năm 2021, ông A có thỉnh giảng tại ĐH Z với tiền thù lao một khóa học là 5 triệu đồng. Anh (chị) hãy cho biết phương thức tính thuế TNCN đối với khoản thu nhập này như thế nào?

5. Hành vi (2) và (5) có chịu thuế GTGT không? Nếu có thì tính thuế GTGT theo phương pháp nào? Tại sao?

6. Tiền chia cổ tức cho ông A có được coi là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của công ty Y không? Tại sao?

Tình huống 3:

Công ty TNHH Y có trụ sở tại Quận 1, Tp.HCM và chi nhánh Hàn Quốc. Năm tài chính 2021, thu nhập tính thuế của công ty Y lần lượt tại Việt Nam là: 25 tỷ đồng, tại Hàn Quốc là 20 tỷ đồng. Để thực hiện hoạt động kinh doanh, công ty TNHH Y có thuê ông M (quốc tịch Hàn Quốc) làm việc tại Việt Nam với mức lương là 30 triệu đồng/tháng. Ông M có con là K (8 tuổi) học tại Hàn Quốc và L (13 tuổi) học tại Việt Nam, 1 người vợ hợp pháp sống tại Việt Nam không có thu nhập. 

Câu hỏi:

1. Anh (chị) hãy cho biết thu nhập phát sinh tại Hàn Quốc của Công ty TNHH Y có chịu thuế TNDN theo quy định của pháp luật Việt Nam không? Tại sao?

2. Anh (chị) hãy phân tích nghĩa vụ thuế TNDN đối với thu nhập của Công ty Y phát sinh tại Hàn Quốc? Biết rằng loại thuế suất thuế thu nhập doanh nhiệp tại Hàn Quốc là loại thuế suất tương đối cố định với mức thuế suất là 22%.

3. Xác định những người phụ thuộc của ông M? Đồng thời tính số thuế thu nhập cá nhân mà ông M phải nộp theo quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp ông M là người cư trú và trường hợp không cư trú theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân?

4. Giả sử công ty Y nhập khẩu hàng hóa là 500 máy lạnh có công suất 70.000 BTU từ chi nhánh tại Hàn Quốc để bán tại Việt Nam thì có phát sinh nghĩa vụ thuế gì không? Tại sao?

5. Với giả thiết ở câu 4, chi phí nhập nhập khẩu 500 máy lạnh cho được coi là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của công ty Y không? Tại sao?

Tình huống 4:

Công ty cổ phần trường học Quốc tế H vốn điều lệ là 100 tỷ, trong năm 2019 đã thành lập Trường mẫu giáo quốc tế H, Trường tiểu học quốc tế H, Trường Trung học quốc tế H. Công ty H đã tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng gồm 3 tòa nhà phòng học và tòa nhà hành chính, cũng như mua sắm trang thiết bị trường học. Toàn bộ số tiền dùng vào hoạt động này từ vốn vay Ngân Hàng TMCP Việt và huy động từ hợp dồng hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư khác. Kết toán năm 2021, số kinh phí đầu tư là 450 tỷ đồng. Câu hỏi:
1. Doanh thu của Công ty H từ việc thu học phí của học sinh sẽ làm phát sinh các nghĩa vụ thuế gì?

2. Công ty H có thể hưởng các lợi thế gì trong vệc thực hiện nghĩa vụ thuế?

3. Công ty H mua bản quyền chương trình giáo dục của Hệ thống trường West ở Úc để triển khai ở các trường thành viên. Hộng này có làm phát sinh nghĩa vụ thuế không? 

4. Công ty H phải mua một số trang thết bị theo đúng chuẩn thiết kế cho chương trình từ nhà sản xuất ở Singapore. Hành vi này làm phát sinh nghĩa vụ thuế gì?

5. Công ty H chi trả lợi tức cho các khoản hợp tác bằng quyền vào học miễn phí tại trường cho tất cả các cấp lớp. Việc này có được xác định là chi phí được trừ của H để tính thu nhập tính thuế TNDN không?  

Tình huống 5: 

Ông Thanh Bình hiện là giám đốc công ty TNHH X với mức lương mỗi tháng 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Bình còn góp vốn vào Công ty CP thương mại dịch vụ Y. Năm 2021 ông được chia cổ tức là 120 triệu đồng (thời điểm chia cổ tức vào tháng 03 năm 2022). Ông còn là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Y và được trả thù lao 25 triệu đồng/tháng.  
Câu hỏi:
1. Các khoản thu nhập nói trên của ông Bình là đối tượng chịu thuế gì? Tại sao?.

2. Nghĩa vụ thuế thu nhập của Ông Bình khác nhau như thế nào trong trường hợp ông là người độc thân và không nuôi dưỡng người nào so với trường hợp Ông Bình có 1 mẹ già (70 tuổi) không có thu nhập; 1 người vợ (40 tuổi) là chủ doanh nghiệp tư nhân Hồng Loan; 1 người con (20 tuổi) không có thu nhập, đang học tại trường Đại học X.

3. Anh (chị) hãy xác định loại thu nhập nào trong tình huống trên được áp dụng để tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cho ông Bình? Giải thích tại sao?

4. Anh (chị) hãy xác định những người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân cho ông Bình và giải thích tại sao?.

5. Ngoài ra ông Bình còn là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Anh chị hãy tư vấn cho ông Bình về nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ giao dịch chứng khoán của ông.

6. Doanh nghiệp tư nhân Hồng Loan do vợ ông Bình làm chủ, kinh doanh ngành hàng vải và phụ kiện may mặc, thu nhập hàng tháng của doanh nghiệp chịu thuế gì?  Nghĩa vụ thuế có gì khác so với việc bà Loan thành lập hộ hinh doanh thay vì lập doanh nghiệp tư nhân?

7. Ông Bình và Bà Loan đồng sở hữu 2 căn nhà liền kề nhau. Do thiếu vốn kinh doanh, ông bà nhất trí bán một căn nhà cho công ty 3M. Nghĩa vụ thuế phát sinh trong giao dịch này như thế nào? 

8. Căn nhà còn lại, Ông bà cho Công ty 3N thuê làm trụ sở. Xác định nghĩa vụ thuế phát sinh từ hành vi này?

9. Các khoản tiền mà công ty 3M và 3N bỏ ra để mua/thuê căn nhà nói trên theo tình huống (7) và (8) có được hạch toán là chi phí để tính thu nhập chịu thuế của công ty 3N và 3M không?

Tình huống 6:

 
Công ty cổ phần Hữu Nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với chức năng kinh doanh thu mua lúa gạo để xuất khẩu; nhập khẩu giống vật nuôi, cây trồng để phân phối trong nước.

Câu hỏi:

1. Anh (chị) hãy cho biết các nghĩa vụ thuế phát sinh từ các nghiệp vụ kinh doanh nói trên? Giải thích tại sao?

2. Hữu Nghị ký hợp đồng xuất khẩu gạo sang châu Phi và yêu cầu được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cơ quan quản lý thuế từ chối xem xét hồ sơ hoàn thuế với lý do gạo là hàng hóa không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế Giá trị gia tăng. Theo anh (chị), lập luận của cơ quan quản lý thuế là đúng hay sai? Giải thích tại sao?

3. Trong năm tài chính 2021, công ty Hữu Nghị đã tiến hành chi cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị bằng 18% tổng số chi được trừ.  Khoản chi này có được trừ toàn bộ để xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không? 

4. Công ty Hữu Nghị ký hợp đồng vay tiền của ông M với số tiền là 1 tỷ đồng, lãi suất 15%/năm, thời hạn vay là 5 năm. Tiền lãi trả cho ông M trong trường hợp này có được xem là chi phí tính thu nhập chịu thuế TNDN của công ty Hữu nghị không? Tại sao? Khoản thu nhập từ tiền lãi cho vay của ông M có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Giải thích tại sao?

5. Công ty Hữu Nghị còn xây 2 căn phòng rộng 500m2 để nuôi chim yến và khai thác tổ chim yến để bán có làm phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT và TNDN không? Hành vi nuôi chim yến và khai thác tổ chim yến để bán của công ty Hữu Nghị có phải nộp thuế tài nguyên không? Tại sao?

Tình huống 7: 


Để tiến hành nhập khẩu 1000 chiếc máy lạnh (có công suất 75.000 BTU) về tiêu thụ tại thị trường trong nước. Ngày 15/04/2021, Công ty cổ phần M ký hợp đồng với Đại lý hải quan N với nội dung: N có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ nộp thế và tiến hành làm thủ tục cần thiết để thông quan lô hàng nói trên; M có nghĩa vụ trả tiền thuế theo biên lai nộp thuế do N cung cấp. Ngày 20/4/2021, lô hàng nói trên cập cảng Sài Gòn. N tiến hành làm tờ khai hải quan 1000 chiếc máy lạnh theo đúng số lượng mà M cung cấp và tiến hành các thủ tục để thông quan hàng hóa. Khi thông quan, cán bộ hải quan kiểm kê hàng hóa và phát hiện số lượng thực tế là 1100 máy lạnh. 

Câu hỏi:
1. Hành vi nhập khẩu 1000 máy lạnh phải chịu những loại thuế nào? Tại sao?

2. Hãy xác định đối tượng nộp thuế trong tình huống trên? 

3. Hãy xác định loại hành vi vi phạm pháp luật thuế trong tình huống trên.

4. Xác định chủ thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong tình huống nói trên? Giải thích tại sao?

5. M lập luận rằng, vì dòng máy lạnh này rất dễ hư hỏng, bình quân cứ 10 máy thì có một máy phải thay máy mới trong thời gian bảo hành. Vì vậy, số lượng máy dư ra là để thực hiện nghĩa vụ bảo hành nên không phải chịu thuế. Lập luận này có cơ sở không?

Tình huống 8: 


Doanh nghiệp M có chức năng sản xuất rượu chai tiêu thụ trong nước. Để mở rộng thi trường tiêu thụ ra nước ngoài, ngày 05/4/2021, M ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu cho doanh nghiệp N xuất khẩu 10.000 chai rượu sang thị trường EU theo tiêu chuẩn chất lượng do hai bên thỏa thuận. Tuy nhiên, khi nhận hàng, N phát hiện hàng hóa không đúng chất lượng như hợp đồng nên không thể xuất khẩu. Sau nhiều lần đề nghị M nhận lại hàng không được, N ký hợp đồng bán cho doanh nghiệp Q để Q phân phối cho các đại lý của mình tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, N đã không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với lô hàng này với lập luận: hàng hóa không xuất khẩu được là do M đã vi phạm hợp đồng nên M phải có nghĩa vụ nộp thuế, hơn nữa, N chỉ là doanh nghiệp mua đi bán lại chứ không phải là doanh nghiệp sản xuất rượu. 

Câu hỏi:
1. M phải thực hiện nghĩa vụ thuế gì đối với hành vi sản xuất rượu tiêu thụ trong nước? Tại sao?

2. Lập luận của N là đúng hay sai? Tại sao? 

3. Theo anh (chị) M hay N có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT khi bán rượu cho Q? Vì sao ?

4. Với hành vi mua rượu và phân phối cho các đại lý tiêu thụ, Q phải nộp những loại thuế nào? Tại sao?

5. Giả sử lô hàng nói trên được N xuất khẩu sang thị trường châu Á thì có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng không? Vì sao?

Tình huống 9:

Ông An và Ông Bình cùng góp vốn thành lập công ty kinh doanh giải trí Entertainment, theo đó, công ty Entertainment chuyên kinh doanh Karaoke, Vũ trường và sân golf. Để hỗ trợ cho hoạt động của mình, tại các điểm Karaoke, Vũ trường và sân Golf, Công ty có bán lẻ mặt hàng bia, rượu, thuốc lá cho khách hàng có yêu cầu. Ngoài ra để mở rộng hoạt động, công ty đã xin mở thêm dịch vụ kinh doanh trò chơi bằng máy jack pot và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý. Ngày 10/04/2022, vũ trường M đã nhập khẩu thêm 10 dàn máy Karaoke, 100 bộ gậy golf và 10 máy jackpot.

 
Câu hỏi:
1. Xác định các hành vi làm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế của Công ty Entertaiment?

2. Xác định các loại thuế mà Công ty Entertaiment phải nộp cho các hành vi nói trên?

3. Công ty Entertaiment có trụ sở chính tại Quận X, TP.H, nhưng đặt các điểm để kinh doanh Karaoke, Vũ trường, Golf ở các quận khác nhau, trường hợp mỗi một điểm kinh doanh được lập dưới hình thức là chi nhánh phụ thuộc Công ty và được lập dưới hình thức Công ty con của Công ty Entertainment thì nghĩa vụ thuế sẽ khác nhau như thế nào? 

4. Thủ tục thực hiện các nghĩa vụ thuế của Công ty Entertainment như thế nào (đăng ký, kê khai, nộp, quyết toán)?

5. Giả sử nhân ngày 30/4/2022, Công ty tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, trong tiệc kỷ niệm này, công ty đã mua và sử dụng 50 két bia. Hỏi việc tiêu thụ 50 két bia có phát sinh nghĩa vụ thuế của Công ty không? 

Tình huống 10:

Công ty TNHH Hoàn Thành có chức năng đăng ký kinh doanh trong giấy CNĐKKD là xuất khẩu nông lâm sản. Mỗi năm, Hoàn Thành xuất khẩu hàng nghìn tấn cà phê cho các thị trường EU, Mỹ, Hàn Quốc. Tháng 5/2021, nhận thấy giá phân bón trong nước tăng cao và để tăng cường số lượng xuất khẩu nông sản, Hoàn Thành đã ký hợp đồng với đối tác nước ngoài đổi 100 tấn cà phê để nhập về 250 tấn phân bón hóa học. Ngày 15/6/2021, toàn bộ lô hàng phân bón hóa học đã cập cảng Sài Gòn. Hải quan cảng Sài Gòn không đồng ý cho nhập hàng hóa vì Hoàn Thành không có chức năng kinh doanh nhập khẩu phân bón. Vì vậy, ngày 16/6/2021, Hoàn Thành đã ký hợp đồng Ủy thác nhập khẩu lô hàng nói trên cho công ty Cổ phần X. Khi tiến hành làm thủ tục thông quan, hải quan phát hiện khối lượng lô hàng nói trên lên đến 300 tấn. 

Câu hỏi:

1. Với hoạt động kinh doanh theo chức năng của mình, Hoàn Thành phải nộp những loại thuế nào? Cơ sở pháp lý?

2. Có ý kiến cho rằng, vì Hoàn Thành xuất khẩu hàng hóa sang nhiều thị trường khác nhau nên thuế suất thuế xuất khẩu qua các thị trường này là khác nhau căn cứ vào quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các quốc gia này. Quan điểm của anh (chị) về vấn đề này?

3. Với hành vi xuất 100 tấn cà phê đổi 250 tấn phân bón nhập về Việt Nam, Hoàn Thành phải nộp những loại thuế gì? Giá tính thuế trong trường hợp này được xác định như thế nào? Có quan điểm cho rằng vì đây là trường hợp hàng đổi hàng ngang bằng về giá trị nên không phát sinh nghĩa vụ thuế. Ý kiến của anh chị về vấn đề này?

4. Công ty X có thể bị xử phạt đối với hành vi khai số lượng hàng hóa ít hơn thực nhập không? Xác định nghĩa vụ thuế và trách nhiệm pháp lý phát sinh (nếu có) từ việc nhập khẩu số lượng hàng hóa thực tế nhiều hơn tờ khai hải quan? 

C. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Sách, giáo trình:

· Trường ĐH Luật HCM (2019), Giáo trình Luật Thuế, Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam.

· Trường ĐH Luật Hà Nội (2019), Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, Nxb. CAND.

· Trường ĐH Luật Hà Nội (2019), Giáo trình Luật Ngân sách Nhà nước, Nxb. CAND.

· Học viện Tài chính (2018), Giáo trình Quản lý tài chính công, Nxb. Tài chính.

· Đề tài khoa học cấp Bộ: “Pháp luật tài chính công Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, TS. Phạm Thị Giang Thu (chủ biên), năm 2013.

2. Các websites:
· http://mof.gov.vn (Bộ Tài chính)

· https://www.customs.gov.vn (Tổng cục Hải quan)

· http://www.gdt.gov.vn (Tổng cục Thuế)

· https://tapchitaichinh.vn (Tạp chí Tài chính điện tử)

· http://lapphap.vn (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử)

· https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn (Tạp chí Khoa học pháp lý điện tử)

· http://isl.vass.gov.vn/tap-chi (Tạp chí Nhà nước và Pháp luật điện tử)

· https://tapchi.hlu.edu.vn (Tạp chí Luật học điện tử)
3. Văn bản quy phạm pháp luật chung
1. Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

2. Luật số 97/2015/QH13 về Phí và Lệ Phí ngày 25/11/2015.

3. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN ngày 21/12/2016.

4. Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (số 107/2016/QH13) ngày 06/4/2016 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016. 
5. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 16/6/2023 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
6. Văn bản hợp nhất số 08/VBNH-VPQH ngày 25/01/2022 về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 

7. Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 23/4/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
8. Văn bản hợp nhất số 01/VBNH-VPQH ngày 28/04/2016 về Luật thuế giá trị gia tăng. 
9. Văn bản hợp nhất số 31/VBNH-BTC ngày 26/12/2022 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. 
10. Luật thuế bảo vệ môi trường ngày 15/11/2010 (có hiệu lực từ 01/01/2012). 

11. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 30/01/2023 về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

12. Văn bản hợp nhất số 09/VBNH-BTC ngày 07/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
13. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân. 

14. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. 

15. Văn bản hợp nhất số 14/VBNH-BTC ngày 07/5/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

16. Luật số 48/2010/QH12 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17/06/2010. 

17. Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/07/1993 

18. Luật số 45/2009/QH12 về thuế tài nguyên ngày 25/1/2009. 

19. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019. (Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; riêng phần quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022). 

20. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2019. ( sửa đổi bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP)

21. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn. 
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